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STT Họ và tên Ngành SBD
Số 
tờ

Ký tên TL Thi ĐTB Điểm chữ

1 Nguyễn Đặng Hoài An TY 001

2 Lương Thị Hoàng Anh TY 002

3 Trần Ngọc Bích TY 003

4 Vũ Đức Cường TY 004

5 Phạm Công Điền TY 005

6 Nguyễn Luật Định TY 006

7 Lê Văn Du TY 007

8 Lê Thị Hạnh Dung TY 008

9 Lê Trần Hồng Hạnh TY 009

10 Phạm Anh Hùng TY 010

11 Nguyễn Phạm Huỳnh TY 011

12 Chu Minh Khương TY 012

13 Nguyễn Thị Phương Lan TY 013

14 Nguyễn Văn Nghị TY 014

15 Trương Hồng Nhật TY 015

16 Lê Thanh Quang TY 016

17 Nguyễn Thành Tân TY 017

18 Hà Minh Thiện TY 018

19 Phạm Thị Thu Thủy TY 019

20 Diệp Tấn Toàn TY 020

21 Nguyễn Bá Tuân TY 021

22 Nguyễn Mạnh Tuấn TY 022

23 Nguyễn Minh Tuấn TY 023

24 Đặng Thị Tuyết TY 024

25 Võ Thành Phượng Uyên TY 025

26 Trần Quốc Vĩ TY 026

27 Dương Minh Chung KTCK 027

28 Phạm Quốc Cường KTCK 028

29 Mai Xuân Điều KTCK 029
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STT Họ và tên Ngành SBD
Số 
tờ

Ký tên TL Thi ĐTB Điểm chữ

30 Nguyễn Quốc Dũng KTCK 030

31 Trần Minh Hải KTCK 031

32 Đặng Văn Hiệp KTCK 032

33 Nguyễn Thành Long KTCK 033

34 Nguyễn Nam Quyền KTCK 034

35 Lương Quốc Siêu KTCK 035

36 Vũ Ngọc Sơn KTCK 036

37 Nguyễn Thiện Tài KTCK 037

Tổng số học viên theo danh sách: …….. Số hiện diện: . . . .  . Số vắng mặt:. . . . . 

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi Xác nhận của khoa chuyên môn


